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II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.-

Ngày 05/4/2012, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 04 chương trình bình ổn thị trường thực hiện trong năm 2012 và Tết Quý Tỵ 2013 với tổng nguồn vốn là 288,6 tỷ đồng, giảm 148,7 tỷ đồng so với năm ngoái (năm 2011 là 437 tỉ đồng). 

Trong đó hai chương trình bình ổn thị trường mặt hàng sữa và mặt hàng dược phẩm thiết yếu doanh nghiệp tham gia không nhận vốn, còn chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu và các mặt hàng phục vụ mùa khai trường có hai doanh nghiệp nhận vốn hỗ trợ hoàn toàn và 17 doanh nghiệp nhận vốn một phần. Tổng số doanh nghiệp tham gia 04 chương trình là 48 doanh nghiệp (tăng 12 doanh nghiệp so với năm 2011). 

Các chương trình này bắt đầu từ ngày 01/4/2012 và kéo dài đến hết 31/3/2013, riêng chương trình bình ổn mùa khai trường kết thúc ngày 30/9/2012. Giá các mặt hàng bình ổn đảm bảo thấp hơn mặt hàng cùng chủng loại trên thị trường 5-10%, thay vì 10% như mọi năm riêng chương trình mùa khai giảng thấp hơn 15%. Cơ chế điều chỉnh giá bán cũng được thay đổi, doanh nghiệp được điều chỉnh tăng giá bán khi chi phí đầu vào tăng trên 10% thay vì 15% (riêng đối với nhóm hàng sữa là 15%) và điều chỉnh giảm khi giá thị trường giảm 5%.

a. Đối với Chương trình bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2012 và Tết Quý Tỵ năm 2013, gồm 9 nhóm mặt hàng (gạo; đường; dầu ăn; thịt gia súc; thịt gia cầm; trứng gia cầm; thực phẩm chế biến; rau, củ quả và thủy hải sản).
Các đơn vị tham gia luôn đã chủ động có kế họach tạo nguồn hàng, phát triển điểm bán, chấp hành quy định Chương trình, thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong điều phối, tăng lượng nguồn hàng, đảm bảo cung cầu thị trường, góp phần ổn định, dẫn dắt giá cả thị trường. Đến nay, Chương trình có 2.734 điểm bán, tăng 2.486 điểm so năm 2008 và tăng 437 điểm so đầu Chương trình (01/4/2012), gồm: 106 siêu thị, 388 cửa hàng tiện lợi, 831 điểm bán trong 128 chợ truyền thống, 1.409 điểm bán trong khu dân cư. Trong đó:

- Tại các quận ven, huyện ngoại thành (Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Quận 2, Quận 9, Bình Tân, Thủ Đức, Tân Phú), Chương trình hiện có 785 điểm bán, tăng 171 điểm so đầu Chương trình, tăng 731 điểm so năm 2008; gồm: 21 siêu thị, 93 cửa hàng tiện lợi, 81 điểm trong chợ truyền thống và 590 điểm bán trong khu dân cư.

- Tại các KCX-KCN, Chương trình hiện có 13 điểm bán tại 10/13 KCX-KCN; gồm: 01 siêu thị Citimart, 09 cửa hàng tiện lợi, 03 điểm bán. Hiện Saigon Co.op đang làm thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng tiện lợi tại khu công nghiệp Tây Bắc – Củ Chi.

- Tại các xí nghiệp có số lượng lao động lớn, Vinatex đã đầu tư xây dựng 03 cửa hàng tiện lợi tại: Cty May Bình Minh, May Nhà Bè, KCN Bình Chiểu. Hiện Vinatex đang xúc tiến tiếp tục khảo sát để đầu tư tại các xí nghiệp nhiều lao động 

Ngòai ra, các doanh nghiệp bình ổn thị trường còn hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh: đưa vào họat động 36 cửa hàng tiện lợi do Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp doanh nghiệp bình ổn thị trường đầu tư; 07 cửa hàng tiện lợi Co.op Food do Đoàn LH HTX Thương mại TP trực tiếp xây dựng, quản lý và 04 cửa hàng thanh niên do Đoàn viên tại các quận – huyện liên kết với Saigon Co.op đầu tư.

Về công tác bán hàng lưu động: tính từ đầu Chương trình, các doanh nghiệp đã thực hiện 779 chuyến bán hàng lưu động theo nhóm với doanh thu đạt 25 tỷ đồng; trong đó có 545 chuyến thực hiện tại các quận ven, huyện ngoại thành, 187 chuyến tại các KCX-KCN, 47 chuyến tại các khu dân cư. 

Về công tác đưa hàng vào bếp ăn tập thể: hiện đã có 09 bếp ăn tập thể tiếp nhận hàng bình ổn thị trường, phục vụ hơn 40.000 công nhân.
Sở Tài chính thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình giá thị trường để có sự điều chỉnh kịp thời và chính xác đối với mức giá đăng ký của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn. Đến nay, Tổ công tác Chương trình bình ổn thị trường đã có 07 đợt điều chỉnh giá trong đó 01 lần điều chỉnh giảm giá gạo; 03 lần điều chỉnh giảm giá thịt gia súc; 02 lần điều chỉnh tăng và 02 lần điều chỉnh giảm giá thịt gia cầm; 03 lần điều chỉnh tăng và 02 lần điều chỉnh giảm giá trứng gia cầm.

 Đồng thời, ngày 08/8/2012, Tổ công tác thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của thành phố đã chấp nhận các mức giá đăng ký tham gia Chương trình của Hệ thống siêu thị Big C với 9 mặt hàng thuộc 5 nhóm hàng lương thực-thực phẩm và 01 mặt hàng thuộc nhóm hàng phục vụ mùa khai trường, cụ thể: gạo thông dụng WOW (20% tấm) là 10.600đ/kg; dầu ăn WOW là 33.500đ/lít; thịt heo đùi 76.900đ/kg, thịt heo ba rọi 85.900đ/kg; nước mắm WOW 100N, chai 500ml và chai 1,8lít lần lượt là 9.300đ/chai và 27.000đ/chai; chả lụa WOW là 49.600đ/gói 500gr; há cảo WOW là 31.900đ/gói 500gr ; giò thủ WOW là 46.800đ/gói 500gr ; tập ghi chép WOW là 41.200đ/lô 10 tập.

Qua so sánh với giá bình quân của 12 chợ bán lẻ trên địa bàn thành phố đến nay, giá bán hầu hết các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu đều đảm bảo tiêu chí tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và Tết Quý Tỵ 2013 là “thấp hơn giá thị trường ít nhất 5%-10%”, cụ thể: giá gạo thấp hơn giá thị trường 5-7%; đường ăn thấp hơn 5-10%; dầu ăn thấp hơn 5%; trứng gia cầm thấp hơn 7,5-10,9%; thịt gia súc thấp hơn 5,1-7,7%; gia cầm thấp hơn 13,6-24,3%. 

b. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai trường: được thực hiện trong 6 tháng từ 01/4/2012 đến 30/9/2012, có 12 doanh nghiệp tham gia (tăng 02 doanh nghiệp so năm 2011), trong đó 06 doanh nghiệp không nhận vốn, 04 doanh nghiệp nhận vốn một phần và chỉ có 02 doanh nghiệp nhận vốn toàn bộ với tổng số vốn thực hiện là 16,1 tỷ đồng (giảm 9,1 tỷ đồng so năm 2011). Các doanh nghiệp đã triển khai 512 điểm bán, tăng 139 điểm so đầu Chương trình, gồm các điểm bán tại: 133 siêu thị, trung tâm thương mại, nhà sách; 53 cửa hàng tiện lợi, 326 điểm bán trong khu dân cư với giá thấp hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất 15%. So với kế hoạch, số lượng tập vở học sinh bán được sau 06 tháng thực hiện đạt 127%, đồng phục học sinh đạt 119%, ba lô túi xách đạt 129%.

c. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng sữa: với 02 doanh nghiệp tham gia (Công ty CP Sữa Việt Nam và Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm) không nhận vốn hỗ trợ. Giá bán các mặt hàng trong Chương trình được doanh nghiệp duy trì ổn định và thấp hơn giá sữa ngoại từ 27% - 47%. Các doanh nghiệp trong Chương trình hiện đã triển khai 333 điểm bán, tăng 20 điểm so đầu Chương trình. Gồm các điểm bán tại: 85 siêu thị, trung tâm thương mại, 108 cửa hàng tiện lợi, 140 điểm bán trong khu dân cư. 
d. Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP năm 2012: Chương trình được triển khai từ ngày 01/4/2012. Có 09 doanh nghiệp tham gia phân phối thuốc bình ổn không nhận hổ trợ vốn của Chương trình; gồm 17 nhóm thuốc, 76 họat chất, 85 mặt hàng thuốc sản xuất trong nước trị các bệnh thường gặp, các bệnh mãn tính, có nhu cầu sử dụng nhiều. Doanh số thuốc tham gia Chương trình bình ổn tăng dần hàng tháng và tăng gấp 5 lần so năm 2011. Hiện nay đã thực hiện đưa thuốc đến 2.024 điểm bán tại các nhà thuốc (1.643 nhà thuốc tư nhân, 106 nhà thuốc bệnh viện, 275 nhà thuốc, đại lý thuốc doanh nghiệp), tăng 1.001 điểm bán so đầu chương trình. 

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA GIÁ

Thực hiện Quyết định số 16067/QĐ-STC-TTr ngày 27/12/2011, Quyết định số 3978/QĐ-STC-TTr ngày 9/5/2012 của Sở Tài chính v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2012 ; Quyết định số 11450/QĐ-STC-TTr ngày 22/11/2012 của Sở Tài chính v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá, phí trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/12/2012 đến ngày 31/03/2013 và Kế hoạch số 740/KH-STC-TTra ngày 22/11/2012 kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá, phí trông giữ xe từ 01/12/2012 đến 31/03/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình kiểm tra trong tháng 12 năm 2012 như sau :

1/. Kiểm tra mặt hàng thiết yếu thuộc Chương trình bình ổn thị trường:

Tiến hành kiểm tra tại 19 siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá. 


Nhìn chung, Các cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng thiết yếu tham gia Chương trình bình ổn thị trường đều có niêm yết giá, có treo băng rôn, giá bán thực tế bằng giá đăng ký. Lượng hàng hóa tại các điểm bán hàng bình ổn dồi dào, đa dạng nhiều chủng loại. Tại cửa hàng Coopfood (Chung cư Phan Văn Trị,Q.5) có một vài mặt hàng chưa niêm yết giá (bánh, nước giải khát, nước mắm). Đoàn KTLN đã lập biên bản kiểm tra và chuyển về UBND phường 2,Q.5 để tiếp tục xử lý.

2. Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ:

Tiến hành kiểm tra tại 08 chợ trên địa bàn 24 quận huyện, đa số tiểu thương tại các chợ đều chấp hành tốt việc niêm yết giá tương đối đầy đủ bằng hình thức mẫu thống nhất và treo bảng giá. Theo báo cáo của Ban Quản lý các chợ, lượng hàng cung ứng tại chợ đầy đủ, dồi dào, giá cả rau củ quả tăng nhẹ, không tăng đột biến, tuy nhiên sức mua bán chậm.

Tại chợ Nguyễn Đình Chiểu chỉ có khoảng 80% các tiểu thương biêm yết giá, tuy nhiên việc niêm yết giá chưa rõ ràng, còn đối phó. Đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu Ban quản lý chợ phổ biến việc niêm yết giá đúng quy định và đầy đủ cho các tiểu thương.

3. Các điểm giữ xe trên địa bàn thành phố: 

Kiểm tra 23 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước. Đoàn Kiểm tra đã tiến hành lập biên bản VPHC trong việc không niêm yết và thu phí giữ xe vượt quy định tại điểm giữ xe Bệnh viện Vũ Anh (Q.Gò Vấp). Đoàn KTLN Quận 5 đã lập biên bản kiểm tra và mời 3 chủ kinh doanh đến UBND Quận 5 để tiếp tục làm việc, xử lý đối với các hành vi không có bảng niêm yết phí trông giữ xe, sử dụng vé tự in, chưa xuất trình giấy phép kinh doanh tại các điểm giữ xe Phòng Công chứng số 2 (94-96 Ngô Quyền, Q.5), Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q.5).

4. Kiểm tra các đơn vị phải thực hiện việc kê khai giá, đăng ký giá theo QĐ 4802/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 và Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND thành phố (TT122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính): Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương (Q.7): kinh doanh mặt hàng sữa. Công ty xuất hóa đơn bán hàng với giá không đúng với giá bán buôn đã đăng ký nhưng không vượt giá bán khuyến nghị. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty thực hiện đúng giá đăng ký theo quy định.

5. Kiểm tra tại các điểm khác: 

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại một số cửa hàng thời trang và kinh doanh gas trên địa bàn thành phố.

   + Cửa hàng gas (456 Trần Hưng Đạo, Q.5): có thực hiện niêm yết giá bán đúng giá thông báo của các Công ty cung cấp. Tuy nhiên, loại bình gas EFL 12,5kg có giá bán niêm yết 457.000đồng/bình, giá bán lẻ của Công ty gas cung cấp là 456.000đồng/bình.

   + Cửa hàng gas Petrolimex số 18 (444 Trần Hung Đạo, Q.5): có thực hiện niêm yết giá bán đúng giá thông báo của các Công ty cung cấp. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cửa hàng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hóa lỏng.

Đoàn KTLN Quận 5 đã lập biên bản kiểm tra và mời 02 chủ cửa hàng đến UBND Quận 5 để tiếp tục làm việc, xử lý.

- Cửa hàng Kios số 3 chợ Thạnh Xuân (Q.12): bán các mặt hàng sữa, bánh kẹo...không có niêm yết giá. Đoàn KTLN quận lập biên bản VPHC về hành vi không niêm yết giá theo quy định.

 6. Kết quả xử lý VPHC trong lĩnh vực giá:

 Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính đã phối hợp với đoàn kiểm tra Liên ngành về giá của quận huyện tổ chức kiểm tra tại các chợ, siêu thị, đại lý của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn giá của thành phố, cửa hàng kinh doanh, khu vui chơi giải trí, các điểm giữ xe hai bánh… Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong tháng 12 như sau :

	Nội dung
	Điểm bán hàng BOG
	Điểm giữ xe
	Thông tư 122
	Khác
	Tổng

	- Số điểm kiểm tra
	56
	69
	2
	183
	310

	- Số BB VPHC 
	0
	13
	0
	23
	36

	- Số QĐ ban hành
	0
	12
	0
	14
	26

	- Số tiền xử phạt
	0
	25.500.000
	0
	3.700.000
	29.200.000

	-Thực thu theo QĐ
	0
	7.000.000
	0
	3.700.000
	10.700.000


 IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIÁ, KÊ KHAI GIÁ TẠI THÀNH PHỐ.- 

Thực hiện Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố thuốc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá đợt 2 trong đó 28 đơn vị đăng ký giá và 02 đơn vị kê khai giá trong đó 05 đơn vị đã có văn bản xin không thực hiện việc đăng ký, kê khai giá do hiện không sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện đăng ký, kê khai giá. Đến nay đã có 25/25 đơn vị thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá đợt 2. 

Như vậy, đến nay có 108 doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (cả 02 đợt) và đã thực hiện 517 hồ sơ đăng ký, kê khai lại giá.
